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MÔN VẬT LÝ 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
 (40 câu trắc nghiệm)


   Cho: Hằng số Plăng 
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Câu 1:  Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là ( = 0,60 (m. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5. 

     A. 2.108 m/s ; 0,5 (m.        B. 2.108 m/s ; 0,4 (m.     
 C. 3.108 m/s ; 0,6 (m.     D. 2.107 m/s ; 0,7 (m.   .

Câu 2: Một lượng chất phóng xạ Natri 
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sau 7,8 năm thì còn lại 1/8 khối lượng ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ Natri 
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 là


A. 5,2 năm.

B. 2,6 năm. 
                
 C. 20,8 năm.    
 D. 1,95 năm.

Câu 3.  Vật có khối lượng m = 400 g dao động điều hoà dưới tác dụng của lực F = - 0,8cos(5t) N. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là


A. 10 cm/s.           

B. 60 cm/s.         
C. 16 cm/s.
D. 40 cm/s.

Câu 4:  Đặt điện áp một chiều 12 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần thì dòng điện trong mạch là dòng không đổi có cường độ 0,24 A. Nếu mắc vào hai đầu đoạn mạch này một điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1 A. Giá trị gần đúng của  L? 


A. 0,28 H. 
B. 0,32 H. 
C. 0,13 H. 
D. 0,35 H.
Câu 5: Một sóng cơ truyền theo trục Ox có phương trình là 
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 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là


A. 3 m/s.  

B. 60 m/s.   

C. 6 m/s. 
D. 30 m/s.

Câu 6: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20Ω và độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên điện thở R  là:



A. P = 115,2W      

B. P = 224W          
C. P = 230,4W 
     D. P = 144W 
Câu 7: Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng cơ trên mặt nước với hai nguồn cùng pha có tần số ℓà 10 Hz. M ℓà điểm cực tiểu có khoảng cách đến nguồn 1 ℓà d1 = 25 cm và cách nguồn 2 ℓà d2 = 40 cm. Biết giữa M và đường trung trực còn có 1 cực đại nữa. Xác định vận tốc truyền sóng trên mặt nước.


A. 50m/s  

B. 0,5 m/s 

C. 5 cm/s
D. 50mm/s

Câu 8: Sóng điện từ là 


A. sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi. 


B. sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số, có phương vuông góc với nhau ở mọi thời điểm. 





C. sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương, cùng tần số. 


D. sóng có năng lượng tỉ lệ với bình phương của tần số. 

Câu 9: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Trong thang sóng điện từ, dải sóng trên thuộc vùng 


A. tia Ronghen. 
B. tia tử ngoại. 

C. tia hồng ngoại. 
D.ánh sáng nhìn thấy.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng dẫn điện bằng cáp quang. 


B. Hiện tượng điện trở của chất bán dẫn giảm khi bị nung nóng gọi là hiện tượng quang dẫn. 


C. Pin quang điện là thiết bị thu nhiệt của ánh sáng mặt trời. 

   D. Hiện tượng quang ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành các electron dẫn gọi là hiện tượng quang điện trong.


Câu 11: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Lấy (2 =10. Vật được kích thích dao động điều hòa dọc theo trục của lò xo, khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần động năng bằng ba lần thế năng là.


A. 1/30 s. 
B. 1/60 s. 
C. 1/20 s. 
D. 1/15 s.

Câu 12: Giới hạn quang điện của kim loại λ0 = 0,50μm. Công thoát electron của natri là 


A. 3,975 eV. 
 B. 39,75 eV. 
C. 3,975.10-20 J. 
  D3,975.10-19 J. 

Câu 13: Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định có chiều dài 90 cm. Tần số của nguồn sóng ℓà 10 Hz thì thấy trên dây có 2 bụng sóng. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây:


A. 9m/s 

B. 8m/s 

C. 4,5m/s 
D. 90 cm/s
Câu 14: Trong một  mạch dao động điện từ LC điện trở thuần bằng 0, điện tích trên hai bản tụ biến thiên điều hòa với biểu thức : q = 8.10-3cos2000t (C). Mạch dao động này luôn có:


A. Điện tích cực đại là Q0 = 2.10-5 C.

B. Chu kì dao động của điện tích là 10-3 s.


C. Tích của độ tự cảm L và điện dung tụ C bằng 2000.
D. Pha ban đầu của cường độ là 
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Câu 15: Trong thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng λ thì khoảng vân trên màn là i. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 0,8λ(giữ nguyên các điều kiện khác) thì khoảng vân trên màn sẽ là 


A. 0,8i. 
B. 0,9i. 
C. 1,8i. 
D. 1,25i. 
Câu 16: Một sóng ngang tần số 50 Hz truyền theo phương Ox, với tốc độ truyền sóng là 4m/s. Bước sóng của sóng trên là 


A. 4 cm. 
B. 12,5 cm. 
C. 8 cm. 
D. 200 cm.

Câu 17: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nằm ngang, cứ mỗi giây thực hiện được 4 dao động toàn phần. Khối lượng vật nặng của con lắc là m = 250 g ( lầy π2 = 10). Động năng cực đại của vật là 0,288 J. Quỹ đạo dao động của vật là một đoạn thẳng dài 


A. 10 cm. 
B. 5 cm. 
C. 6 cm. 
D. 12 cm. 

Câu 18: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là  


A. 6 cm. 
B. 6[image: image11.png]


 cm. 
C. 12 cm. 
D. 12[image: image13.png]


 cm. 

Câu 19: Trong một máy biến áp lí tưởng, số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp đôi số vòng dây của cuộn sơ cấp. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của cuộn thứ cấp có giá trị là 


A. 2U0.
B. [image: image15.png]


U0.  
C. [image: image17.png]


 
D. 0,5U0. 

Câu 20: Chiếu tia tử ngoại vào dung dịch fluorexein thì phát ra ánh sáng màu lục, đó là 


A. sự hóa – phát quang. 
B. sự phản quang.              C. sự lân quang. 
D.sự huỳnh quang. 

Câu 21:  Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được. Khi tần số f1 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,40 và công suất tiêu thụ của nó bằng 160 W. Khi tần số f2 thì công suất tiêu thụ của nó bằng 360W. Hệ số công suất của đoạn mạch khi đó là 

A. 0,90. 
B. 0,60. 
C. 1. 

D. 0,80.
Câu 22: Cho một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 4μH. Tại thời điểm t = 0, dòng điện trong mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất ( kể từ lúc t = 0) để dòng điện trong mạch có giá trị bằng không là 5/6μs. Điện dung của tụ điện là 


A. 25 μF. 
B. 25 nF. 
C. 25 mF. 
D. 25 pF. 
Câu 23:  Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C = 100/π (µF), đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u = U[image: image19.png]


.cos100πt (V). Khi thay đổi độ tự cảm ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM luôn không đổi với mọi giá trị của biến trở R. Độ tự cảm có giá trị bằng 

    A. 3/π H. 
B. 2/π H.  
C. 1/2π H. 

D. 1/π H. 

Câu 24: Thời gian bán rã của [image: image20.wmf]Sr
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là T = 20 năm. Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân còn lại chưa phân rã bằng

 A. 6,25 %.

           B. 12,5 %.                                C. 25 %.                          D. 50 %.

Câu 25: Có hai con lắc đơn mà độ dài của chúng khác nhau 22 cm, dao động ở cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động toàn phần, con lắc thứ hai thực hiện được 36 dao động toàn phần. Độ dài của các con lắc nhận giá trị nào sau đây :


A. l1= 88 cm ; l2 = 110 cm      

B. l1= 78 cm ; l2 = 110 cm. 


C. l1= 72 cm ; l2 = 50 cm.       

D. l1=50 cm ; l2 = 72 cm.

Câu 26:  Đặt một điện áp u =150
[image: image21.wmf]2

cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm hai hộp kín A và B mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng trên hai hộp A và B lần lượt là 120V và 90V, dòng điện i sớm pha hơn điện áp u, công suất tỏa nhiệt trên A và B đều bằng 144W. Biết A và B chứa 2 trong 3 phần tử: điện trở R; tụ điện C; cuộn dây thuần cảm. Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Cảm kháng của mạch AB là 
[image: image22.wmf]75

W

.     
B. Dung kháng của mạch AB là 
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C. Hộp B chứa cuộn cảm và điện trở RB = 36 Ω.                 D. Tổng trở của cả mạch AB là 
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Câu 27: Hạt nhân 
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 có giá trị xấp xỉ là bao nhiêu? 


A. 5,66625 eV;             
B. 6,626245 MeV;     
C. 7,66225 eV;     

D. 8,032325 MeV.
Câu 28:  Hạt nhân [image: image30.wmf]1
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 phóng xạ và biến thành một hạt nhân [image: image31.wmf]2
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 bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ [image: image32.wmf]1
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 có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất [image: image33.wmf]1
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, sau 3 chu kỳ bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là
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Câu 29:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đầu dưới có treo vật nặng khối lượng m. Nâng các vật lên cao hơn vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho hệ dao động. Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ 0,6 s và độ biến dạng nhỏ nhất của lò xo là Δℓ1 = 3 cm. Khi vật xuống vị trí thấp nhất thì móc thêm một vật có cùng khối lượng m dính vào bên dưới vật. Sau đó hệ dao động điều hòa với biên độ A’. Lấy g = π² m/s². Giá trị của A’ là


A. 3 cm
B. 4 cm
C. 6 cm

D. 15 cm

Câu 30. Dao động của một chất điểm có khối lượng 10g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(10
[image: image38.wmf]p

t) cm, x2 = 10cos(10
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t) cm (t tính bằng s). Chọn mốc thế năng ở VTCB.    Lấy (2 = 10.  Cơ năng của chất điểm bằng:

  
A. 1125J

B. 0,1125J

C. 0,225J
  D. 1,125J

Câu 31: Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A. 1,5λ;    
B. 2λ;                         
C. 2,5λ;      

  D. 3λ.     
Câu 32: Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ C nối tiếp với nhau theo thứ tự trên, và có CR2 < 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức 
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. Gọi M là điểm nối giữa L và C. Hệ số công suất  của đoạn mạch AM là:


A. 
[image: image42.wmf]3

3

  

B. 
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Câu 33: Thực hiện thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,400 µm ≤ λ ≤ 0,750 m. Bước sóng lớn nhất của các bức xạ cho vân tối tại điểm N trên màn, cách vân trung tâm 12 mm, là 


A. 0,705 µm 
B. 0,735 µm. 
C. 0,735 µm. 
D. 0,685 µm. 

[image: image298.wmf]100
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Câu 34:  Cho mạch điện như hình vẽ: Cuộn cảm thuần có L nối tiếp với R = 
[image: image46.wmf]503
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 và tụ C. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu A và B . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu NB được biểu diễn như hình vẽ. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Xác định L và C :
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Câu 35: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100Hz đến 125Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây  là 6m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây? (Biết rằng khi có sóng dừng, đầu nối với cần rung là nút sóng)

A. 10 lần. 

B. 12 lần        

C. 5 lần.

D. 4 lần.

Câu 36*: Đặt điện áp 
[image: image51.wmf]2cos2ft
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(f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết 
[image: image52.wmf]2
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. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi f = 60 Hz gấp 
[image: image53.wmf]5

 lần khi f = 90 Hz. Khi f = 30 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là UC3 và khi f = 120 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là UC4 = 0,25.UC3 . Khi f = f1 thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 1200 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của f1 gần nhất giá trị nào nhất sau đây ?

     A. 500 Hz.

         B. 200 Hz.

       C. 250 Hz.                    D. 150 Hz.

Câu 37: Biết các năng lượng liên kết của lưu huỳnh
[image: image54.wmf]32
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[image: image56.wmf]238

U

 theo thứ tự là 270 MeV, 447 MeV, 1785 MeV. Hãy sắp xếp các hạt nhân ấy theo thứ tự độ bền vững tăng dần.

A. S < U < Cr

B. U < S < Cr
C. Cr < S < U
D. S < Cr < U
Câu 38: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử Hidro, thì electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử được xác định bởi công thức En =- [image: image58.png]


 eV (với n = 1,2,3…). Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 5 về trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 4 thì phát ra bức xạ có bước sóng λ0. Khi nguyên tử hấp thụ một photon có bước sóng λ thì chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 2 lên trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 4. Tỉ số [image: image60.png]e



 là 


A. 3/25.  
B. 25/3. 
C. 2. 
D. 0,5.

Câu 39:  Thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe I âng. Khi khoảng cách từ 2 khe đến màn là D thì điểm M trên màn là vân sáng bậc 8. Nếu tịnh tiến màn xa 2 khe một đoạn 80 cm dọc đường trung trực của 2 khe thì điểm M là vân tối thứ 6. Tính D?


A. 1,6 m;      
 B. 3,2 m;       
C. 17,6 cm;      
D. 1,76 m. 
Câu 40: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R = 80
[image: image61.wmf]W

, r = 20
[image: image62.wmf]W

. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều [image: image63.wmf]uU2cos(100t)(V).
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 Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp tức thời giữa hai điểm A, N (uAN) và giữa hai điểm M, B (uMB) theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ sau. 


[image: image64]
Điện áp hiệu dụng U đặt vào hai đầu mạch có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 200 V.
B. 250V.
C. 180 V.
D. 220 V.

-----HẾT-----
	GV ra đề: Đoàn Văn Lượng
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	GIẢI  ĐỀ RÈN LUYỆN SỐ 2 THPT QUỐC GIA 2017
MÔN VẬT LÝ 

                                                  Thời gian làm bài:: 50 phút
 (40 câu trắc nghiệm)


   Cho: Hằng số Plăng 
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Câu 1:  Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là ( = 0,60 (m. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5. 

     A. 2.108 m/s ; 0,5 (m.   B. 2.108 m/s ; 0,4 (m.     
 C. 3.108 m/s ; 0,6 (m.   D. 2.107 m/s ; 0,7 (m.   .

Giải:

Ta có: f = 
[image: image70.wmf]l

c

= 5.1014 Hz; T = 
[image: image71.wmf]f

1

= 2.10-15 s; v = 
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Câu 2: Một lượng chất phóng xạ Natri 
[image: image75.wmf]22
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Na

sau 7,8 năm thì còn lại 1/8 khối lượng ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ Natri 
[image: image76.wmf]22
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 là


A. 5,2 năm.

B. 2,6 năm. 
                
 C. 20,8 năm.    
 D. 1,95 năm.

Giải: Sau t =7,8 năm thì:
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. Chọn B.

Câu 3.  Vật có khối lượng m = 400 g dao động điều hoà dưới tác dụng của lực F = - 0,8cos(5t) N. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là


A. 10 cm/s.           

B. 60 cm/s.         
C. 16 cm/s.
D. 40 cm/s.

Giải : 
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m/s = 40 cm/s. Chọn D

Câu 4:  Đặt điện áp một chiều 12 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần thì dòng điện trong mạch là dòng không đổi có cường độ 0,24 A. Nếu mắc vào hai đầu đoạn mạch này một điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1 A. Giá trị gần đúng của  L? 


A. 0,28 H. 
B. 0,32 H. 
C. 0,13 H. 
D. 0,35 H.

Giải 1: [image: image81.png]


;  [image: image83.png]z=2=-2
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CHỌN A

Giải 2:
[image: image84.wmf]22
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Câu 5: Một sóng cơ truyền theo trục Ox có phương trình là 
[image: image85.wmf]5cos(6)
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 (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là


A. 3 m/s.  

B. 60 m/s.   

C. 6 m/s. 
D. 30 m/s.

Giải : Phương trình có dạng:
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Câu 6: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20Ω và độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên điện thở R  là:



A. P = 115,2W      


B. P = 224W          



C. P = 230,4W 
         
D. P = 144W 

Giải :  Tính ZL= 200(, ZC= 100(  theo (9’)  =>  R+r =|ZL( ZC|  = 100(. => R= 100- r =10-20= 80Ω
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Chọn A.

Câu 7: Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng cơ trên mặt nước với hai nguồn cùng pha có tần số ℓà 10 Hz. M ℓà điểm cực tiểu có khoảng cách đến nguồn 1 ℓà d1 = 25 cm và cách nguồn 2 ℓà d2 = 40 cm. Biết giữa M và đường trung trực còn có 1 cực đại nữa. Xác định vận tốc truyền sóng trên mặt nước.


A. 50m/s  

B. 0,5 m/s 

C. 5 cm/s
D. 50mm/s

Giải:[image: image301.wmf]602

Hai nguồn cùng pha, vì M nằm trên đường cực tiểu giữa M và đường trung trực còn có 1 cực đại nữa ( M nằm trên đường cực tiểu số 2.


(d = d2 - d1 = 40 - 25 = (1 + eq \s\don1(\f(1,2)))( ( ( = 5cm

( v = (.f = 5.10 = 50 cm/s . Đáp án B.

Câu 8: Sóng điện từ là 


A. sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi. 


B. sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số, có phương vuông góc với nhau ở mọi thời điểm. 





C. sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương, cùng tần số. 


D. sóng có năng lượng tỉ lệ với bình phương của tần số. 
CHỌN B
Câu 9: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Trong thang sóng điện từ, dải sóng trên thuộc vùng 


A. tia Ronghen. 
B. tia tử ngoại. 



C. tia hồng ngoại. 
D. ánh sáng nhìn thấy.
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: Vùng ánh sáng nhìn thấy. CHỌN D
Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng dẫn điện bằng cáp quang. 


B. Hiện tượng điện trở của chất bán dẫn giảm khi bị nung nóng gọi là hiện tượng quang dẫn. 


C. Pin quang điện là thiết bị thu nhiệt của ánh sáng mặt trời. 

   D. Hiện tượng quang ánh sáng giải phóng các electron liên kết để cho chúng trở thành các electron dẫn gọi là hiện tượng quang điện trong.


CHỌN D
Câu 11:  Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Lấy (2 =10. Vật được kích thích dao động điều hòa dọc theo trục của lò xo, khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần động năng bằng ba lần thế năng là.


A. 1/30 s. 
B. 1/60 s. 
C. 1/20 s. 
D. 1/15 s.

[image: image302.wmf]A

2

Giải 1: Ta có: 


[image: image97.wmf]0,1

220,2

100

m

Ts

k

pp

===


Sơ đồ giải nhanh:

khoảng thời gian nhỏ nhất 

giữa hai lần: Wđ =  3Wt

là : 
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Chọn A.
Giải 2:  
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=> Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần vật từ -A/2 đến A/2 là : 
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Chọn A.
Câu 12: Giới hạn quang điện của kim loại λ0 = 0,50μm. Công thoát electron của natri là 


A. 3,975 eV. 
B. 39,75 eV. 
C. 3,975.10-20 J. 
D.3,975.10-19 J. 

Giải:
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CHỌN D
Câu 13: Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định có chiều dài 90 cm. Tần số của nguồn sóng ℓà 10 Hz thì thấy trên dây có 2 bụng sóng. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây:


A. 9m/s 

B. 8m/s 

C. 4,5m/s 
D. 90 cm/s

[image: image303.wmf]-
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Giải: Đáp án A
Sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định: 

ℓ = k.())eq \s\don1(\f(,2))
 = 2.())eq \s\don1(\f(,2))
 = ( = 90 cm. (v = (.f = 90.10 = 900 cm = 9m/s

Câu 14:  Trong một  mạch dao động điện từ LC điện trở thuần bằng 0, điện tích trên hai bản tụ biến thiên điều hòa với biểu thức : q = 8.10-3cos2000t (C). Mạch dao động này luôn có:


A. Điện tích cực đại là Q0 = 2.10-5 C.

B. Chu kì dao động của điện tích là 10-3 s.


C. Tích của độ tự cảm L và điện dung tụ C bằng 2000.
D. Pha ban đầu của cường độ là 
[image: image102.wmf]2
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Giải:  Với q = 8.10-3cos2000t (C). Mạch dao động này luôn có :


Câu A sai vì điện tích cực đại là Q0 = 8.10-3 C.


Câu B sai vì chu kì dao động của điện tích là 10-3( s.


Câu C sai vì tích của độ tự cảm L và điện dung tụ C: LC = 
[image: image103.wmf]2
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Câu D đúng vì pha ban đầu của cường độ là (i = (q + 
[image: image105.wmf]2
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Chọn  D.
Câu 15: Trong thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng λ thì khoảng vân trên màn là i. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 0,8λ(giữ nguyên các điều kiện khác) thì khoảng vân trên màn sẽ là 


A. 0,8i. 
B. 0,9i. 
C. 1,8i. 
D. 1,25i. 

Giải:
 [image: image108.png]





CHỌN A
Câu 16: Một sóng ngang tần số 50 Hz truyền theo phương Ox, với tốc độ truyền sóng là 4m/s. Bước sóng của sóng trên là 


A. 4 cm. 
B. 12,5 cm. 
C. 8 cm. 
D. 200 cm.

Giải: 
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CHỌN C

Câu 17: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nằm ngang, cứ mỗi giây thực hiện được 4 dao động toàn phần. Khối lượng vật nặng của con lắc là m = 250 g ( lầy π2 = 10). Động năng cực đại của vật là 0,288 J. Quỹ đạo dao động của vật là một đoạn thẳng dài 


A. 10 cm. 
B. 5 cm. 
C. 6 cm. 
D. 12 cm. 
Giải 1: [image: image111.png]0603 m = 6cm




    

  Độ dài quỹ đạo 
 


CHỌN D
Giải 2: 
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Câu 18: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là  


A. 6 cm. 
B. 6[image: image116.png]


 cm. 
C. 12 cm. 
D. 12[image: image118.png]


 cm. 
Giải 1: Khi Wđ  = Wt  thì vmax = v[image: image120.png]


 = 60[image: image122.png]


 cm/s     [image: image124.png]


A = 6[image: image126.png]


  cm 
CHỌN B
Giải 2:
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Câu 19: Trong một máy biến áp lí tưởng, số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp đôi số vòng dây của cuộn sơ cấp. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của cuộn thứ cấp có giá trị là 


A. 2U0.
B. [image: image129.png]


U0.  
C. [image: image131.png]


 
D. 0,5U0. 
Giải: [image: image133.png]=+
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CHỌN B
Câu 20: Chiếu tia tử ngoại vào dung dịch fluorexein thì phát ra ánh sáng màu lục, đó là 


A. sự hóa – phát quang. 

B. sự phản quang. 


C. sự lân quang. 

D.sự huỳnh quang. 


CHỌN D

Câu 21:  Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được. Khi tần số f1 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,40 và công suất tiêu thụ của nó bằng 160 W. Khi tần số f2 thì công suất tiêu thụ của nó bằng 360W. Hệ số công suất của đoạn mạch khi đó là 

A. 0,90. 
B. 0,60. 
C. 1. 
D. 0,80.

Giải: Dùng CT :  [image: image135.png]



CHỌN B

Câu 22: Cho một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 4μH. Tại thời điểm t = 0, dòng điện trong mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất ( kể từ lúc t = 0) để dòng điện trong mạch có giá trị bằng không là 5/6μs. Điện dung của tụ điện là 

[image: image304.wmf]2
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A. 25 μF. 
B. 25 nF. 
C. 25 mF. 
D. 25 pF. 

Giải: Dùng VTLG


Thời điểm gần nhất ( kể từ lúc t = 0) để dòng điện trong mạch

 có giá trị bằng không là t  ( từ M0 đến M góc quét 5π/6) = 5T/12 = 5/6 μs

T = 2. 10-6s  =[image: image137.png]2n/IC = 2nv4.1075C
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  CHỌN B

Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C = 100/π (µF), đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u = U[image: image141.png]


.cos100πt (V). Khi thay đổi độ tự cảm ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM luôn không đổi với mọi giá trị của biến trở R. Độ tự cảm có giá trị bằng 

    A. 3/π H. 
B. 2/π H.  
C. 1/2π H. 

D. 1/π H. 

Giải: [image: image143.png]v [z
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   Để UAM không phụ thuộc R thì   ZL = 2Zc = 200Ω

Chọn B.
Câu 24: Thời gian bán rã của [image: image144.wmf]Sr
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là T = 20 năm. Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân còn lại chưa phân rã bằng

 A. 6,25 %.

           B. 12,5 %.                                C. 25 %.                          D. 50 %.

Giải : Ta có: 
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Chọn  A
Câu 25: Có hai con lắc đơn mà độ dài của chúng khác nhau 22 cm, dao động ở cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động toàn phần, con lắc thứ hai thực hiện được 36 dao động toàn phần. Độ dài của các con lắc nhận giá trị nào sau đây :


A. l1= 88 cm ; l2 = 110 cm      

B. l1= 78 cm ; l2 = 110 cm. 


C. l1= 72 cm ; l2 = 50 cm.       

D. l1=50 cm ; l2 = 72 cm.

Giải : Ta có: 
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Chọn C.
Câu 26: Đặt một điện áp u =150
[image: image150.wmf]2

cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm hai hộp kín A và B mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng trên hai hộp A và B lần lượt là 120V và 90V, dòng điện i sớm pha hơn điện áp u, công suất tỏa nhiệt trên A và B đều bằng 144W. Biết A và B chứa 2 trong 3 phần tử: điện trở R; tụ điện C; cuộn dây thuần cảm. Nhận xét nào sau đây là không đúng?

[image: image305.wmf]2
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A. Cảm kháng của mạch AB là 
[image: image151.wmf]75

W

.     
B. Dung kháng của mạch AB là 
[image: image152.wmf]48

W

.


C. Hộp B chứa cuộn cảm và điện trở RB = 36 Ω.         D. Tổng trở của cả mạch AB là 
[image: image153.wmf]75

W

.

Giải: - Các giá trị cho thấy uA vuông pha uB
   - Cả hai hộp A và B đều có điện trở; do công suất như nhau nên R bằng nhau.

       - Một hộp chứa RC và hộp kia chứa RL,theo đề, do i sớm pha hơn u, nên :

         ZC > ZL, tức là ZRC > ZRL, => UA = 120V = URC, UB = 90V = URL.

  - 
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 - Vì  ZL= 27 Ω nên Chọn A. ( Không cần tính Z =75Ω )       Chọn A.          
Câu 27: Hạt nhân 
[image: image156.wmf]20
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có khối lượng 
[image: image157.wmf]Ne
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. Cho biết 
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[image: image159.wmf]2
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. Năng lượng liên kết riêng của 
[image: image160.wmf]20
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 có giá trị xấp xỉ là bao nhiêu? 


A. 5,66625 eV;             
B. 6,626245 MeV;     
C. 7,66225 eV;     

D. 8,032325 MeV.
Giải :Áp dụng công thức: 
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  Chọn D
Câu 28:  Hạt nhân [image: image163.wmf]1
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Z

X

 phóng xạ và biến thành một hạt nhân [image: image164.wmf]2
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 bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ [image: image165.wmf]1
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 có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất [image: image166.wmf]1
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, sau 3 chu kỳ bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là

    A. [image: image167.wmf]1
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C. [image: image169.wmf]2
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2

A

8

A

.

Giải: 
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.Chọn B.

Câu 29: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đầu dưới có treo vật nặng khối lượng m. Nâng các vật lên cao hơn vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho hệ dao động. Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ 0,6 s và độ biến dạng nhỏ nhất của lò xo là Δℓ1 = 3 cm. Khi vật xuống vị trí thấp nhất thì móc thêm một vật có cùng khối lượng m dính vào bên dưới vật. Sau đó hệ dao động điều hòa với biên độ A’. Lấy g = π² m/s². Giá trị của A’ là


A. 3 cm
B. 4 cm
C. 6 cm

D. 15 cm

Giải: Tần số góc con lắc lò xo dao động ban đầu: 
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Độ biến dạng của lò xo khi vật ở VTCB ban đầu: 
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( Biên độ dao động của vật ban đầu: A = (l01 - (l1 = 9-3= 6cm

+ Khi móc thêm vật m: v = 0 ( vị trí móc là vị trí biên của hệ dao động lúc sau. 

 => Độ biến dạng của lò xo lúc này: (l2 = (l01 + A = 9+6= 15cm

+ Khi 2 vật cùng khối lượng thì hệ ở VTCB mới: (l02 = 2(l01 = 18cm

( Biên độ dao động mới: A’ = (l02 - (l2 = 18-15= 3cm. Chọn A.          
Câu 30. Dao động của một chất điểm có khối lượng 10g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(10
[image: image174.wmf]p

t) cm, x2 = 10cos(10
[image: image175.wmf]p

t) cm (t tính bằng s). Chọn mốc thế năng ở VTCB.    Lấy (2 = 10.  Cơ năng của chất điểm bằng:

  
A. 1125J

B. 0,1125J

C. 0,225J
  D. 1,125J

Giải cách 1: Dễ thấy A = 5 + 10 = 15cm . Cơ năng:
[image: image176.wmf]2222
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Giải cách 2: Cơ năng W =
[image: image177.wmf]222
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[image: image178.wmf]j
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 = 0 nên 2 dao động cùng pha, 
suy ra A = 15cm = 0,15m. Từ đó dễ dàng tính được W = 0,1125J  . Chọn  B.
Câu 31: Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A: 1,5λ;    
  B. 2λ;                         
C. 2,5λ;      

  D. 3λ.     

Giải: Nếu OM = x thì d1 – d2 = 
[image: image179.wmf]D
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 EMBED Equation.3 [image: image182.wmf]a
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 = 1,5
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(vân tối thứ 2 => k = 1);

Do đó d1 – d2 = 
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= 1,5(. Chọn A
Câu 32: Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ C nối tiếp với nhau theo thứ tự trên, và có CR2 < 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image187.wmf](
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, trong đó U không đổi, ( biến thiên. Điều chỉnh giá trị của ( để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Khi đó 
[image: image188.wmf]max
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. Gọi M là điểm nối giữa L và C. Hệ số công suất  của đoạn mạch AM là:


A. 
[image: image189.wmf]3
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B. 
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C. 
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D. 
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2


Giải cách 1: Dùng công thức và phương pháp thế (Toán học thông thường)
 
Đề cho: 
[image: image193.wmf]max
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Mặt khác khi: UCmax 
 ta có:     (2)

Từ (1) và (2) suy ra:           
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Thay (1) và (3) vào biểu thức của tổng trở 
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Hệ số công suất của đoạn mạch AM: 
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 Chọn  A
 Giải cách 2: Dùng phương pháp Chuẩn hóa gán số liệu:

Ta có: 
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 Chọn Z = 3 Ω => Zc = 5 Ω


Ta có: 
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. Chọn  A
 Giải cách 3: Dùng công thức vuông pha.

Công thức: 
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Từ 
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Thế (1) vào (2) ta có:  
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 Chọn  A
Câu 33: Thực hiện thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,400 µm ≤ λ ≤ 0,750 m. Bước sóng lớn nhất của các bức xạ cho vân tối tại điểm N trên màn, cách vân trung tâm 12 mm, là 


A. 0,705 µm 
B. 0,735 µm. 
C. 0,735 µm. 
D. 0,685 µm. 

Giải: Vị trí vân tối :
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Chọn k = 8 nên λ =  0,705µm   CHỌN A
Giải:Bức xạ cho vân tối tại N: 
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Dùng MODE 7 của MTCT
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  Start? =1, = End? = 10 , Step? = 1  kết quả  [image: image219.png]



Bước sóng lớn nhất của các bức xạ cho vân tối tại điểm N trên màn tại 12mm là 0,7058μm.Chọn A
[image: image306.wmf]3
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Câu 34:  Cho mạch điện như hình vẽ: Cuộn cảm thuần có L nối tiếp với R = 
[image: image220.wmf]503
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 và tụ C. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu A và B . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu NB được biểu diễn như hình vẽ. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Xác định L và C :
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Giải :  
 Nhìn vào đồ thị dễ thấy uAN vuông pha với uMB, và  U0AN=100
[image: image225.wmf]V
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Vẽ giản đồ vecto buộc:                                           

 Dễ thấy 
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 Chọn C
Câu 35: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100Hz đến 125Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây  là 6m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây? (Biết rằng khi có sóng dừng, đầu nối với cần rung là nút sóng)

A. 10 lần. 

B. 12 lần        

C. 5 lần.

D. 4 lần.

Giải:

Giải cách 1:   Điều kiện để có sóng dừng một đầu nút, một đầu bụng là:


l = (2k+1)[image: image227.wmf]4

l

 = (2k+1)[image: image228.wmf]f

v

4

 => f = (2k+1)[image: image229.wmf]l

v

4

 = 1,25(2k+1) = 2,5k + 1,25       với k = 0; 1; 2;....

     100 (  f  ( 125  => 100 (  2,5k + 1,25 ( 125  => 98,75 (  2,5k  ( 123,75  

      => 39,5  (  k  (  49,5  => 40  (  k (  49. Có 10 giá trị của n từ 40 đến 49.

     Có thể tạo ra được 10 lần sóng dừng trên dây. Chọn  A

  Giải cách 2:   MODE 7 ( HS tự giải)

Câu 36*: Đặt điện áp 
[image: image230.wmf]2cos2ft
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(f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết 
[image: image231.wmf]2
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. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi f = 60 Hz gấp 
[image: image232.wmf]5

 lần khi f = 90 Hz. Khi f = 30 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là UC3 và khi f = 120 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là UC4 = 0,25.UC3 . Khi f = f1 thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 1200 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của f1 gần nhất giá trị nào nhất sau đây ?

A. 500 Hz.

         B. 200 Hz.

          C. 250 Hz.                D. 150 Hz.

Giải: Bảng chuẩn hóa số liệu
	f (Hz)
	ZL
	ZC
	I hoặc UC hoặc tanφ
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      Vì 
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       Từ I1 = 
[image: image241.wmf]5

 I2 suy ra: 
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*Khi f = f1 thì uL sớm pha hơn uRC là 1200 mà uL sớm pha hơn i là 900  nên uRC trễ pha hơn i là 300, tức là 
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.Chọn C
Câu 37: Biết các năng lượng liên kết của lưu huỳnh
[image: image245.wmf]32
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[image: image247.wmf]238
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 theo thứ tự là 270 MeV, 447 MeV, 1785 MeV. Hãy sắp xếp các hạt nhân ấy theo thứ tự độ bền vững tăng dần.

A. S < U < Cr

B. U < S < Cr
C. Cr < S < U
D. S < Cr < U

Giải : Dùng công thức: 
[image: image248.wmf]lk
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 Tính bền vững tăng theo ε .

Ta có: Năng lượng liên kết riêng của 
[image: image249.wmf]32
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           Năng lượng liên kết riêng của 
[image: image251.wmf]52
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           Năng lượng liên kết riêng của 
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 Chọn B.
Câu 38: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử Hidro, thì electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử được xác định bởi công thức En =- [image: image257.png]


 eV (với n = 1,2,3…). Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 5 về trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 4 thì phát ra bức xạ có bước sóng λ0. Khi nguyên tử hấp thụ một photon có bước sóng λ thì chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 2 lên trạng thái dừng có mức năng lượng ứng với n = 4. Tỉ số [image: image259.png]e



 là 


A. 3/25.  
B. 25/3. 
C. 2. 
D. 0,5.

Giải : Dùng công thức thực nghiệm : [image: image261.png]


     =>[image: image263.png]


 

CHỌN A
Câu 39: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe I âng. Khi khoảng cách từ 2 khe đến màn là D thì điểm M trên màn là vân sáng bậc 8. Nếu tịnh tiến màn xa 2 khe một đoạn 80 cm dọc đường trung trực của 2 khe thì điểm M là vân tối thứ 6. Tính D?


A. 1,6 m;      
 B. 3,2 m;       
C. 17,6 cm;      
D. 1,76 m. 
Giải :  Ban đầu M là một cực đại giao thoa bậc 8 nên : XM =8i = 8 ( D/a    (1)

           Dịch màn M ra xa hai khe thêm 80 cm đến khi tại M là vân tối thứ 6 ( k’=5) => vân tối tại M ứng với (k-1) (vì khi D tăng thì i tăng)  =>
[image: image264.wmf]()()
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Từ (1) và (2) => 
[image: image265.wmf]1111
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   Chọn D.          
Câu 40: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R = 80
[image: image266.wmf]W

, r = 20
[image: image267.wmf]W

. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều [image: image268.wmf]uU2cos(100t)(V).
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 Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp tức thời giữa hai điểm A, N (uAN) và giữa hai điểm M, B (uMB) theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ sau. 


[image: image269]
Điện áp hiệu dụng U đặt vào hai đầu mạch có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

[image: image309.wmf]R
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A. 200 V.
B. 250V.

C. 180 V.
D. 220 V.

Giải 1:
Nhìn vào đồ thị ta có: 
[image: image270.wmf]300cos(100)()
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và 
[image: image271.wmf]602cos(100)()
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=> uAN vuông pha với uMB.

Dựa vào đề ta vẽ được giản đồ vec tơ như hình: 

Ta có: 
[image: image272.wmf]80
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Suy ra: 
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. Chọn C.
[image: image310.wmf]A
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 Giải 2:  Theo đồ thị ta thấy uAN và uMB vuông pha nhau

  Vẽ giãn đồ véc tơ như hình vẽ bên:

  Do MB vuông góc với AN,  AM’ vuông góc với NB

Nên 2 tam giác AM’N và BMM’ đồng dạng với nhau:
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 Do đó  
[image: image281.wmf]2222

()()100(202)603.

LC

ZRrZZ

=++-=+=W


  ZMB = 
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 Ta có: 
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  Đáp án C[image: image311.wmf]1003


Giải 3: Từ đồ thị, dễ thấy UAN và UMB vuông pha :
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Mạch nối tiếp cùng I: 
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Thế số: 
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Thay (3) vào (1): 
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Tổng trở Z: 
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Cường độ hiệu dụng: 
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Điện áp hiệu dụng U đặt vào hai đầu mạch: 
[image: image293.wmf].3.603180
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.Chọn C.
Tính thêm:

Hệ số công suất cả đoạn AB:
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Hệ số công suất  đoạn AN:
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Hệ số công suất  đoạn NB:
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